
       CỤC THUẾ

THUẾ TỈNH GIA LAI

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ

Số tiền thuế nợ quá 

90 ngày tại thời 

điểm 30/09/2026

1 5900189290 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH LÂM SẢN GIA LAI 289 Trường Chinh, Phường Hội Phú, Gia Lai 11.507.752.482        

2 5901053119 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP QUẢNG NAM - GIA LAI 233 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Gia Lai 4.896.578.346          

3 5900454968 CÔNG TY CP TRỒNG RỪNG VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP ĐỨC LONG GIA LAI Số nhà 43 Lý Nam Đế, Phường Hội Phú, Gia Lai 4.229.602.923          

4 6100463605 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỨC NHÂN - ĐĂKPSI Số nhà 45, Đường Tố Hữu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 3.835.636.817          

5 5900437257-001 BẾN XE GIA LAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN 43 Lý Nam Đế, Phường Hội Phú, Gia Lai 3.244.523.982          

6 5901208161 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT LỘC KHANG HAI Hẻm 426 Trường Chinh, Phường Hội Phú, Gia Lai 2.740.560.274          

7 5900744787 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN – ĐƯỜNG VẠN PHÁT Buôn Djerêt, Xã Phú Túc, Gia Lai 2.541.603.502          

8 5900252707 Xí nghiệp tư doanh Lâm Thịnh Đường Ngô Mây, Phường An Khê, Gia Lai 2.322.727.444          

9 5901174593 CÔNG TY TNHH TÂY BẮC GIA LAI 05 Lý Tự Trọng, Phường Pleiku, Gia Lai 2.318.722.026          

10 5900919444 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN ĐỨC LONG GIA LAI Lô E6 Khu Công nghiệp Trà Đa, Phường Pleiku, Gia Lai 2.257.460.191          

11 5900188755 Xí nghiệp tư doanh  An Sơn 17 Ngô Mây, Phường An Khê, Gia Lai 2.168.331.507          

12 6101196649 CÔNG TY TNHH BIOPHAP Thôn Kon Tu Răng, Xã Măng Đen, Quảng Ngãi 2.099.111.193          

13 5900402173 CÔNG TY CỔ PHẦN JOTON TÂY NGUYÊN Buôn Chờ Tung, Xã Ia Dreh, Gia Lai 1.928.734.843          

14 5901186581 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN THÁC GIA LAI Thôn 5, Xã Chư Sê, Gia Lai 1.290.330.310          

15 5900445258 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾN THẮNG 172 Lê Duẩn, Phường Hội Phú, Gia Lai 1.192.059.430          

16 5900435789 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM TÂY NGUYÊN Lô E6 Khu Công nghiệp Trà Đa, Phường Pleiku, Gia Lai 997.554.588            

17 5901059054 CÔNG TY TNHH NHẤT HƯNG GIA LAI Lô B6, Khu công nghiệp Trà Đa, Phường Pleiku, Gia Lai 889.727.923            

18 5900417388 Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Hoàng Anh Gia Lai 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Gia Lai 877.978.495            

19 3800360430 CÔNG TY TNHH PHÚC CƯỜNG Số nhà 104, Tổ 5, khu phố Hòa Vinh 2, Phường Chơn Thành, TP Đồng Nai 868.880.813            

20 5900251326 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÙNG NHÂN GIA LAI 19 Nguyễn Thiếp, Phường Diên Hồng, Gia Lai 677.514.407            

21 0400100513-006
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG - XÍ NGHIỆP 

103
496 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Gia Lai 444.608.773            

22 5901047891 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG TRÚC GIA LAI Đội 1, Công ty 74, Thôn Ia Kênh, Xã Ia Dơk, Gia Lai 404.421.134            

23 5900189565 Công Ty Cổ Phần  Xi Măng Gia Lai Tổ 5, Phường Thống Nhất, Gia Lai 397.484.185            

24 5901157005 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN THẮNG LỢI GIA LAI Thôn Lu Yố, Xã Ia Hrú, Gia Lai 357.484.627            

25 5900416190 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HƯNG GIA LAI 189 Lê Đại Hành, Phường Thống Nhất, Gia Lai 188.784.184            

26 5901007313 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TÂN GIA LAI Làng Plei Do, Phường An Phú, Gia Lai 158.837.531            

27 5901119401 CÔNG TY TNHH XNK GREEN FOOD GROUP 22 Nguyễn Viết Xuân, Xã Đak Đoa, Gia Lai 146.315.192            

28 5901045245 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGÀN GIA LAI 54/17 Sư Vạn Hạnh, Phường Pleiku, Gia Lai 137.239.083            

29 5901075793 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NAM TRƯỜNG NGUYÊN 80 Lê Chân, Xã Ia Hrung, Gia Lai 122.145.911            

30 5901138595 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN LỰC GIA LAI Tổ 5, Xã Chư Prông, Gia Lai 122.048.829            

31 5901184873 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NÔNG SẢN XUẤT KHẨU TÂY NGUYÊN Quốc lộ 14, Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Gia Lai 109.382.518            

32 5901200564 CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ SAN ISLANDS 94 Trần Quý Cáp, Phường Pleiku, Gia Lai 98.385.669              

33 5900269732 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Lắp Điện Và Xây Dựng Minh Chiến 240A Phan Đình Giót, Phường Pleiku, Gia Lai 80.520.471              

34 6101261947-001
CỬA HÀNG NỘI THẤT NGỌC TRANG - CÔNG TY TNHH MTV NGỌC TRANG GIA 

LAI(DDKD)
TỔ 2, Phường Hội Phú, Gia Lai 58.419.325              

35 5901192112 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ATN Thôn Đồng Tâm, Xã Ia Pia, Gia Lai 54.642.719              

36 5901063318 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG NGUYÊN GIA LAI 12 Nguyễn Văn Trỗi, Xã Chư Prông, Gia Lai 47.812.850              

37 0109119846 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO THIÊN NAM Thôn Lưu Phái, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội 47.778.887              

38 5901107438 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM NGHIỆP HOÀN MỸ CAO NGUYÊN Thôn Ia Tung, Phường An Phú, Gia Lai 35.631.653              

39 5901121760 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀN CHÂU CAO NGUYÊN 42/22 Lê Lợi, Phường Pleiku, Gia Lai 32.129.925              

40 5901187070 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH NAM TÂY NGUYÊN 322 Lý Thái Tổ, Phường Diên Hồng, Gia Lai 30.120.350              

41 5901129047 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÚ PHÁT GIA LAI 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Pleiku, Gia Lai 28.255.500              

42 5901129054 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI SONG VINH GIA LAI 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Pleiku, Gia Lai 28.255.500              

43 5901141284 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC NỞ 264 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Gia Lai 26.746.000              

44 5901166828 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THÁI BÌNH GIA LAI Thôn 9, Xã Kông Chro, Gia Lai 19.213.540              

45 5901164154 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÙNG DIỆP Đồi thông, Làng Jut, Xã Ia Hrung, Gia Lai 19.187.650              

46 5901195956 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A MY GIA LAI 646 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Gia Lai 18.346.300              

47 5901203290 CÔNG TY TNHH NGỌC ANH PHONG 183 Tô Vĩnh Diện, Phường Pleiku, Gia Lai 17.932.796              

48 5901161805 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP VMC MANG YANG Thôn Nhơn Tân, Xã Hra, Gia Lai 16.481.100              

49 5900986031 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỨC LONG GIA LAI 211 thôn Phú Hà, Xã Ia Le, Gia Lai 16.371.809              

50 5901162534 CÔNG TY TNHH HPLAND GIA LAI 17 Võ Thị Sáu, Phường Diên Hồng, Gia Lai 15.164.400              

51 5901171296 CÔNG TY TNHH MINH PHÁT FARM Thôn Bình Trung, Xã Pờ Tó, Gia Lai 15.164.400              

52 5901176304 CÔNG TY TNHH AN GIA THUẬN 406 Hùng Vương, Xã Phú Thiện, Gia Lai 15.164.400              

53 5901183453 CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT FARM Làng H'Mung, Xã Uar, Gia Lai 14.413.500              

54 5901181696 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI MINH THIỆN BẢY 26-28 Phan Đình Giót, Phường Pleiku, Gia Lai 13.874.400              

55 5901200331 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CAO NGUYÊN HOLDING 15 Đống Đa, Phường Diên Hồng, Gia Lai 13.531.514              

56 5901186630 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THU ANH GIA LAI 50/2 Ký Con, Tổ 7, Phường Thống Nhất, Gia Lai 13.373.050              

57 5901195402 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HÙNG GIA LAI 306 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hội Phú, Gia Lai 12.235.950              

58 5901180614 CÔNG TY TNHH VIỆT HÀ FARM GIA LAI Thôn Pida, Xã Pờ Tó, Gia Lai 11.866.500              

59 5901205530 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI GIA PHÁT 54 Nguyễn Nhạc, Phường Thống Nhất, Gia Lai 11.500.000              

60 5901202459 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ GIA LAI Số 3 đường Quang Trung, Xã Mang Yang, Gia Lai 11.348.850              

61 5901192419 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG TIẾN PHÁT 04 Trần Đại Nghĩa, Phường Thống Nhất, Gia Lai 11.084.100              

62 5901195145 CÔNG TY TNHH MTV MINH CHIẾN GIA LAI 215 Lê Đại Hành, Phường Thống Nhất, Gia Lai 10.883.700              

63 5901150810 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HỮU PHÁT 456 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Pleiku, Gia Lai 10.827.200              

56.330.807.471            

DANH SÁCH CÔNG KHAI NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ 

CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-GLA ngày        tháng 10 năm 2026 của Thuế tỉnh Gia Lai)
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